
Biểu 09/KHCN-TĐC                                    Ban 

hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN 

ngày 15/11/2018

 - Đơn vị báo cáo: Sở 

Khoa học và Công nghệ 

Lạng Sơn

- Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thông tin KH&CN 

Quốc gia

Mã số Đơn vị tính Tổng cộng Trong kỳ báo cáo

A B C 1 2

1. Số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được công

bố
1 Tiêu chuẩn 0

1.1. Chia theo loại tiêu chuẩn 0

-… 2 Tiêu chuẩn 0

-… 3 Tiêu chuẩn 0

1.2. Chia theo lĩnh vực tiêu chuẩn 0

-… 4 Tiêu chuẩn 0

-… 5 Tiêu chuẩn 0

2. Số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

được ban hành
6 Quy chuẩn 0

2.1. Chia theo loại quy chuẩn kỹ thuật 0

- Quy chuẩn kỹ thuật chung 7 Quy chuẩn 0

- Quy chuẩn kỹ thuật an toàn 8 Quy chuẩn 0

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG

(Từ ngày 01/01-31/12/2023)



- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 9 Quy chuẩn 0

- Quy chuẩn kỹ thuật quá trình 10 Quy chuẩn 0

- Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ 11 Quy chuẩn 0

2.2. Chia theo lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật 0

-… 12 Quy chuẩn 0

-… 13 Quy chuẩn 0

3. Số quy chuẩn kỹ thuật địa phương 15 Quy chuẩn 1 1

3.1. Chia theo loại quy chuẩn kỹ thuật 0

- Quy chuẩn kỹ thuật chung 16 Quy chuẩn 0

- Quy chuẩn kỹ thuật an toàn 17 Quy chuẩn 1 1

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 18 Quy chuẩn 0

- Quy chuẩn kỹ thuật quá trình 19 Quy chuẩn 0

- Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ 20 Quy chuẩn 0

3.2. Chia theo lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật 0

- Y tế 21 Quy chuẩn 1 1

-… 22 Quy chuẩn 0

4. Số doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng

chất lượng quốc gia
14

Doanh 

nghiệp/Tổ 

chức 0



Trong đó

4.1. Chia theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức 0

Sản xuất vừa và nhỏ

Doanh 

nghiệp/ Tổ 

chức

0

-…

Doanh 

nghiệp/ Tổ 

chức

0

-…

Doanh 

nghiệp/ Tổ 

chức

0

4.2. Hình thức giải thưởng 0

-… Giải thưởng 0

5. Số mẫu phương tiện đo được phê duyệt Phương tiện 8.687  

Chia theo loại phương tiện đo

- Độ dài 23 Phương tiện 38 38  

- Khối lượng 24 Phương tiện 1060 1.060  

- Dung tích - Lưu lượng 25 Phương tiện 851 851  

- Áp suất 26 Phương tiện 3180 3.180  

- Nhiệt độ 27 Phương tiện 108 108  

0

8687



- Hoá lý 28 Phương tiện 0

6. Số tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử

nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
29 Tổ chức 0

7. Số phương tiện đo, chuẩn đo lường được

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 30 Phương tiện 282.593  

Chia theo loại phương tiện đo

- Độ dài 31 Phương tiện 38 38  

- Khối lượng 32 Phương tiện 1060

1.060  

- Dung tích - Lưu lượng 33 Phương tiện 851

851  

- Áp suất 34 Phương tiện 3180 3.180  

- Nhiệt độ Phương tiện 108 108  

 - Điện 35 Phương tiện 260176 260.176  

 - Y tế 36 Phương tiện 30 30  

282593



 -Thử nghiệm Phương tiện 17150 17.150  

8. Số giấy chứng nhận về hệ thống quản lý cấp

cho tổ chức, doanh nghiệp
Giấy chứng 

nhận
0

Chia theo hệ thống quản lý 0

-… 38
Giấy chứng 

nhận
0

-… 39
Giấy chứng 

nhận
0

9. Số doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng

mã vạch
40

Doanh 

nghiệp
0

10. Số phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn được

công nhận 41 Phòng 5

Chia theo lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn

-… 42 Phòng 0

-… 43 Phòng 0

11. Số tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký

lĩnh vực hoạt động
44 Tổ chức

1

Chia theo

- Số tổ chức thử nghiệm 45 Tổ chức x x

- Số tổ chức chứng nhận 46 Tổ chức 0

37

5

1



Trong đó:   + Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa 47 Tổ chức x x

                 + Chứng nhận hệ thống quản lý 48 Tổ chức 0

- Số tổ chức giám định 49 Tổ chức 0

- Số tổ chức kiểm định 50 Tổ chức x x


